
Tuần 9 (Từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2025) Lớp 5A6

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
03/11

Sáng

1 25 HĐTN
- Sơ kết thi đua tuần 8, triển khai kế hoạch tuần
9.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
- Giới thiệu sách theo chủ điểm

2 57 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 1) BGĐT

3 41 Toán Bài 20: Phép trừ hai số thập phân
Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 68, 69

BGĐT
Bảng phụ

4 17 Lịch sử và Địa lí Vương quốc Chăm-pa (tiết 1)
BGĐT
Bản đồ

Chiều
5 33 Tiếng Anh Unit 4: Free Time - Lesson 1
6 58 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 2) BGĐT
7 17 Khoa học Ôn tập, đánh giá giữa học kì I BGĐT

Ba
04/11

Sáng

1 59 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 3) BGĐT

2 42 Toán Bài 20: Phép trừ hai số thập phân
Tiết 2: Luyện tập - trang 70

BGĐT
Bảng phụ

3 34 Tiếng Anh Unit 4: Free Time - Lesson 2

4 17 GDTC Động tác bụng, động tác vặn mình, động tác
toàn thân với gậy (tiết 1)

Chiều
5 18 Khoa học Mạch điện đơn giản, vật dẫn điện và vật cách

điện (tiết 1) BGĐT

6 9 Công nghệ Thiết kế sản phẩm (tiết 3) BGĐT
7 9 Đạo đức Vượt qua khó khăn (tiết 1) BGĐT

Tư
05/11

Sáng

1 60 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 4) BGĐT
2 61 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 5) BGĐT
3 43 Toán Kiểm tra giữa học kì I
4 35 Tiếng Anh Unit 4: Free Time - Lesson 2

Chiều
5 18 Lịch sử và Địa lí Vương quốc Chăm-pa (tiết 2)

BGĐT
Bản đồ

6 17 Tiếng Anh LK Review Unit 1 - 3
7 9 Tiếng Anh - Toán Map scale (Tỉ lệ bản đồ)

Năm
06/11

Sáng

1 62 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 6) BGĐT

2 44 Toán
Bài 21: Phép nhân số thập phân
Tiết 1: Nhân một số thập phân với một số tự
nhiên + Bài 3, 4 - trang 75

BGĐT
Bảng phụ

3 36 Tiếng Anh Unit 4: Free Time - Lesson 3

4 26 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sự kiện về
truyền thống tôn sư trọng đạo

BGĐT

Chiều
5 9 Tin học Bản quyền nội dung thông tin
6 9 Mĩ thuật Động vật hoang dã ở châu Phi (tiết 1)
7 Bổ trợ kiến thức Ôn tập giữa học kì (Đọc hiểu Tiếng Việt) Bảng phụ

Sáu
07/11 Sáng

1 63 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì I (tiết 7) BGĐT
2 18 Tiếng Anh LK Review Unit 1-3

3 45 Toán Bài 21: Phép nhân số thập phân
Tiết 2: Nhân một số thập phân với một số thập

BGĐT
Bảng phụ



phân + Bài 1,2 - trang 75

4 9 Âm nhạc - Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4
- Đọc nhạc: Bài số 2 BGĐT

Chiều

5 18 GDTC Động tác bụng, động tác vặn mình, động tác
toàn thân với gậy (tiết 2)

6 27 HĐTN

- Sinh hoạt lớp:
Sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu về truyền
thống nhà trường
- Giáo dục NSTLVM - Bài 7: Tham gia giao
thông

Tài liệu
BGĐT

7 9 Kĩ năng sống Kĩ năng du lịch, dã ngoại (tiết 2)
Tài liệu
BGĐT

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:
Số lượt sử dụng BGĐT:

23
22

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Minh Hạnh

Ngày 30 tháng 10 năm 2025
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Bích Ngọc


